
                                                                                             PHỤ LỤC
THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN 

nhưng phải xin ý kiến, được sự đồng ý, thống nhất của cơ quan, tổ chức cấp trên mới thực hiện được

TT TRỤC
CẤP
THỰC 
HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
cấp trên phân cấp, phân 
quyền, phân định

NỘI DUNG XIN CẤP 
TRÊN
cho ý kiến/ chấp thuận

CẤP CHO Ý 
KIẾN

VĂN BẢN QUY 
ĐỊNH
rõ điều, khoản 
nếu được

GHI CHÚ

1 UBND Cấp 
tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp phê duyệt số 
lượng người làm việc 
hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường 
xuyên và đơn vị sự nghiệp 
công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường 
xuyên thuộc phạm vi quản 
lý trong tổng số lượng 
người làm việc đã được Bộ 
Nội vụ thẩm định; quyết 
định giao số lượng người 
làm việc hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước đối với 
từng đơn vị sự nghiệp công 

Các cơ quan, tổ chức 
được giao nhiệm vụ về 
tổ chức cán bộ của bộ, 
ngành, địa phương tiếp 
nhận hồ sơ, tổ chức 
thẩm định số lượng 
người làm việc đối với 
đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổng hợp số lượng 
người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm 
một phần chi thường 
xuyên và đơn vị sự 
nghiệp công lập do 
ngân sách nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên 
của bộ, ngành, địa 
phương trình người 

Bộ Nội vụ Luật Tổ chức 
chính quyền địa 
phương số 
72/2025/QH15, 
Điều 15 khoản 2 
điểm a và Điều 
16 khoản 7; 
Điểm đ khoản 2 
Điều 9 Nghị 
định 
106/2020/NĐ-
CP ngày 
10/9/2020 quy 
định của Chính 
phủ về số lượng 
người làm việc 
trong đơn vị sự 
nghiệp công lập

TTHC nội bộ 



lập thuộc phạm vi quản lý 
trong tổng số lượng người 
làm việc được Hội đồng 
nhân dân phê duyệt; quyết 
định giao số lượng người 
làm việc hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp đối với 
đơn vị sự nghiệp tự bảo 
đảm một phần chi thường 
xuyên thuộc phạm vi quản 
lý

đứng đầu bộ, ngành, địa 
phương để gửi Bộ Nội 
vụ thẩm định

2 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Quy trình giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính: Điều 
chỉnh giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
(Trường hợp thay đổi thời 
gian làm việc hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh nhưng 
không thay đổi địa điểm 
(Điều 65 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP); - Đối với 
trường hợp cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh là bệnh 
viện tư nhân: 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ) trình tự thực hiện phải 
xin xác nhận của Bộ Y tế.

Mục 3 Phần 2, Phụ lục 
IV, Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP quy 
định
 "3. Trường hợp không 
có yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động 
phải có văn bản gửi Bộ 
Y tế để xác minh thông 
tin của bệnh viện tư 
nhân đề nghị điều chỉnh 
giấy phép hoạt động 
theo Mẫu 01 ban hành 
kèm theo Phụ lục này 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày ghi 
trên phiếu tiếp nhận hồ 
sơ tại khoản 2 Phần 

Mục 4 Phần 
2, Phụ lục 
IV, Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-
CP quy định 
"Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được văn bản 
xác minh 
thông tin tại 
khoản 3 
Phần này, Bộ 
Y tế phải có 
văn bản trả 
lời xác minh 
nội dung 

Mục 3 Phần 2, 
Phụ lục IV, 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh, thủ 
tục hành chính 
và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
trong lĩnh vực y 
tế.

 



này, trừ trường hợp 
bệnh viện tư nhân đã 
nộp kèm theo hồ sơ bản 
gốc giấy phép hoạt 
động hoặc bản sao 
được chứng thực bản 
sao từ bản chính theo 
quy định của pháp luật 
về chứng thực bản sao 
từ bản chính (Bệnh viện 
tư nhân phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước 
pháp luật đối với tính 
xác thực và hiệu lực 
của bản sao từ bản 
chính)."

thông tin 
theo Mẫu 02 
ban hành 
kèm theo Phụ 
lục này"

3 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Quy trình giải quyết hồ sơ 
thủ tục: Cấp lại giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh  (Trưởng hợp cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh là 
bệnh viện tư nhân) trình tự 
thực hiện phải xin xác nhận 
của Bộ Y tế

Mục 3 Phần 1, Phụ lục 
IV, Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP quy 
định 
3. "Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động phải có văn 
bản gửi Bộ Y tế để xác 
minh thông tin của 
bệnh viện tư nhân đề 
nghị cấp lại giấy phép 
hoạt động theo Mẫu 01 

Mục 4 Phần 
1, Phụ lục 
IV, Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-
CP4 "Trong 
thời hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được văn bản 
xác minh 
thông tin tại 
khoản 3 

Mục 3 Phần 1, 
Phụ lục IV, 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh, thủ 
tục hành chính 
và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục 

 



ban hành kèm theo Phụ 
lục này, trừ trường hợp 
bệnh viện tư nhân đã 
nộp kèm theo hồ sơ bản 
gốc giấy phép hoạt 
động hoặc bản sao 
được chứng thực bản 
sao từ bản chính theo 
quy định của pháp luật 
về chứng thực bản sao 
từ bản chính (Bệnh viện 
tư nhân phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước 
pháp luật đối với tính 
xác thực và hiệu lực 
của bản sao từ bản 
chính)"

Phần này, Bộ 
Y tế phải có 
văn bản trả 
lời xác minh 
nội dung 
thông tin 
theo Mẫu 02 
ban hành 
kèm theo Phụ 
lục này".

hành chính 
trong lĩnh vực y 
tế.

4 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép nhập khẩu 
mẫu quân phục (2.001315)

Xin ý kiến đồng ý hoặc 
từ chối cấp phép

Bộ Quốc 
Phòng, Bộ 
Công An

Thông tư số 
26/2026/TT-
BCT ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, 
bổ sung một số 
quy định về 
phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính trong các 

 



lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Công 
Thương

5 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép sản xuất, gia 
công quân phục cho các lực 
lượng vũ trang nước ngoài 
(2.001192)

Xin ý kiến đồng ý hoặc 
từ chối cấp phép

Bộ Quốc 
Phòng, Bộ 
Công An

Thông tư số 
26/2026/TT-
BCT ngày 20 
tháng 5 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, 
bổ sung một số 
quy định về 
phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính trong các 
lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Công 
Thương

 

6 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép thành lập 
Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 
(1.000376)

Xin ý kiến Bộ quản lý 
chuyên ngành đồng ý 
hoặc không đồng ý

Bộ quản lý 
chuyên 
ngành

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 

 



quản lý của Bộ 
Công Thương

7 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Điều chỉnh Giấy phép 
thành lập Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam (2.000129)

Xin ý kiến Bộ quản lý 
chuyên ngành đồng ý 
hoặc không đồng ý

Bộ quản lý 
chuyên 
ngành

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

8 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam (2.000063)

Xin ý kiến Bộ quản lý 
chuyên ngành đồng ý 
hoặc không đồng ý

Bộ quản lý 
chuyên 
ngành

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

9 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Điều chỉnh Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại 
diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 
(2.000347)

Xin ý kiến Bộ quản lý 
chuyên ngành đồng ý 
hoặc không đồng ý

Bộ quản lý 
chuyên 
ngành

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 

 



hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

10 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh 
cho tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài để thực 
hiện quyền nhập khẩu, 
quyền phân phối bán buôn 
các hàng hóa là dầu, mỡ bôi 
trơn (2.000370)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

11 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh 
cho tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài để thực 
hiện quyền phân phối bán lẻ 
các hàng hóa là gạo, đường, 
vật phẩm ghi hình, sách, 
báo và tạp chí (2.000362)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

12 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh 
cho tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài để thực 

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 

 



hiện các dịch vụ khác quy 
định tại khoản d, đ, e, g, h, 
i Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP 
(2.000351)

chối về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

13 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Điều chỉnh Giấy phép kinh 
doanh cho tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước 
ngoài(2.000330)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

14 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất thuộc trường hợp 
phải thực hiện thủ tục kiểm 
tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 



15 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Điều chỉnh tăng diện tích 
cơ sở bán lẻ khác và trường 
hợp cơ sở ngoài cơ sở bán 
lẻ thứ nhất thay đổi loại 
hình thành cửa hàng tiện 
lợi, siêu thị mini

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

16 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép kinh doanh 
đồng thời với Giấy phép lập 
cơ sở bán lẻ được quy định 
tại Điều 20 Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP 
(2.000272)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

17 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ 
ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 
thuộc trường hợp không 
phải thực hiện thủ tục
kiểm tra nhu cầu kinh tế 
(ENT) (2.000361)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 

 



thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

18 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Điều chỉnh tăng diện tích 
cơ sở bán lẻ thứ nhất không 
nằm trong trung tâm 
thương mại (2.000322)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

19 UBND 
tỉnh

Cấp 
tỉnh

Cấp Giấy phép lập cơ sở 
bán lẻ cho phép cơ sở bán 
lẻ được tiếp tục hoạt động 
(2.000662)

Xin ý kiến của UBND 
cấp tỉnh

UBND cấp 
tỉnh chấp 
thuận hay từ 
chối

Nghị quyết số 
19/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
về cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Công Thương

 

20 UBND Cấp 
tỉnh

Chuyển nhượng quyền 
thăm dò khoáng sản

Chấp thuận hoặc không 
chấp thuận chuyển 
nhượng quyền thăm dò 
khoáng sản đất hiếm

Thủ tướng 
Chính phủ

Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ
-CP ngày 
18/5/2026  



21 UBND Cấp 
tỉnh

Chấp thuận việc lấy mẫu để 
nghiên cứu, thử nghiệm 
công nghệ chế biến khoáng 
sản

Cho ý kiến đồng ý hoặc 
không đồng ý phương 
án lấy mẫu để nghiên 
cứu, thử nghiệm công 
nghệ chế biến khoáng 
sản nhóm I

Bộ Khoa học 
và Công 
nghệ; Bộ 
Công thương 
và các cơ 
quan liên 
quan

Khoản 10 Điều 
3 Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 
của Chính phủ

 

22 UBND Cấp 
tỉnh

Cho phép chuyển nhượng 
toàn bộ hoặc một phần dự 
án bất động sản

Trường hợp bên nhận 
chuyển nhượng là tổ 
chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài theo quy 
định tại khoản 4 Điều 
10 Luật Kinh doanh bất 
động sản có dự án hoặc 
phần dự án bất động sản 
chuyển nhượng tại các 
khu vực thuộc: đảo; xã, 
phường, thị trấn biên 
giới; xã, phường, thị 
trấn ven biển và khu 
vực khác có ảnh hưởng 
đến quốc phòng, an 
ninh theo quy định của 
pháp luật về quốc 
phòng, an ninh

Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Công an

Khoản 3 điều 6  
Nghị định số 
144/2025/NĐ-
CP của Chính 
phủ quy định về 
phân quyền, 
phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ 
Xây dựng.

 


